
STT Lớp nghề MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính TenNganh

1 25CĐL1 25CĐL2.024 Huỳnh Gia Cường 6/7/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

2 25CĐL1 25CĐL2.003 Nguyễn Đặng Thành Danh 8/12/2006 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

3 25CĐL1 25CĐL2.010 Lưu Lê Trung Hiếu 31/10/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

4 25CĐL1 25CĐL2.026 Phạm Đức Việt 8/10/2009 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

5 25CĐL2 25CĐL2.002 Ngô Gia Bảo 1/2/2009 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

6 25CĐL2 25CĐL2.004 Nguyễn Tiến Đạt 1/6/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

7 25CĐL2 25CĐL2.025 Trương Minh Đạt 30/11/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

8 25CĐL2 25CĐL2.005 Huỳnh Ngọc Đức 17/2/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

9 25CĐL2 25CĐL2.006 Nguyễn Đình Hoàng Hải 27/11/2007 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

10 25CĐL2 25CĐL2.007 Đinh Gia Hào 16/6/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

11 25CĐL2 25CĐL2.008 Âu Gia Hạo 11/7/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

12 25CĐL2 25CĐL2.009 Võ Văn Hậu 27/1/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

13 25CĐL2 25CĐL2.011 Nguyễn Phi Hùng 31/8/2009 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

14 25CĐL2 25CĐL2.012 Trần Hoàng Đăng Khôi 14/4/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

15 25CĐL2 25CĐL2.013 Nguyễn Phương Nam 25/10/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

16 25CĐL2 25CĐL2.014 Huỳnh Tuấn Phát 6/3/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

17 25CĐL2 25CĐL2.015 Lê Hoàng Quân 22/9/2009 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

18 25CĐL2 25CĐL2.017 Trầm Hà Sang 24/11/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

19 25CĐL2 25CĐL2.016 Ngô Bĩnh Sâm 12/7/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

20 25CĐL2 25CĐL2.021 Châu Kiến Thành 17/10/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

21 25CĐL2 25CĐL2.019 Nguyễn Phước Thành 22/2/2009 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

22 25CĐL2 25CĐL2.020 Lợi Chí Thành 14/1/2009 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

23 25CĐL2 25CĐL2.018 Võ Toàn Thắng 9/7/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

24 25CĐL2 25CĐL2.022 Ông Nhân Thiện 8/10/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

25 25CĐL2 25CĐL2.023 Nguyễn Đức Thịnh 20/1/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

26 25CĐL2 25TKĐH2.015 Lê Vũ Minh Khôi 18/11/2010 Nam Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
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